
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TUỆ TĨNH 
 

Số: 633 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xã Tuệ Tĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  

Năm học 2025 - 2026 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TUỆ TĨNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; Thông tư số 15/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Quy định biện pháp 

để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quy chế số 866/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 của UBND xã Tuệ 

Tĩnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng xã Tuệ Tĩnh; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã ngày 10/6/2026 về 

việc xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2025-2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã tại tờ trình số 

131/TTr-VHXH xã ngày 12/6/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 79 cá nhân có thành 

tích tiêu biểu trong ngành Giáo dục và Đào tạo xã Tuệ Tĩnh, năm học 2025-2026. 

(Có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở: 2.340.000 đồng. Tổng tiền thưởng: 184.860.000 đồng (Một trăm tám mươi 

bốn triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng), được trích từ kinh phí Sự nghiệp Giáo 

dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Hội đồng Thi đua khen 

thưởng xã; Trưởng các phòng: Văn hóa-Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các trường học trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 
 

       
 

 

Nguyễn Thị Hạnh 



DANH SÁCH 

Các cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã tặng danh hiệu: 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2025-2026 

(Kèm theo QĐ số:  633 /QĐ-UBND ngày 12/6/2026 của Chủ tịch UBND xã) 

 

STT 
Họ và tên 

(Ông/bà) 

Chức vụ, 

chức danh 
Đơn vị 

Mức 

thưởng 
Ghi chú 

1 Lê Thị Thảo 
Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Văn 

     

2,340,000  
LĐQL 

2 Phạm Thị Trinh 
Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Văn 

     

2,340,000  
LĐQL 

3 Vũ Thị Dung 
Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Văn 

     

2,340,000  
LĐQL 

4 Hà Thùy Linh Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

5 Nguyễn Thị Ngọc  Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

6 Phạm Thị Hương Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

7 Vũ Thị Phê Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

8 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

9 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên  MN Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

10 Nguyễn Thị Thắng 
Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
LĐQL 

11 Nguyễn Thị Xuân 
Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
LĐQL 

12 
Lương Thị Thanh 

Tâm 

Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
LĐQL 

13 
Phạm Thị Bích 

Hạnh 
Giáo viên  MN Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
  

14 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

15 Đào Anh Phương Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

16 Vũ Thị lan Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

17 Nguyễn Thị Vân Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

18 Đào Thị Nguyệt Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

19 
Nguyễn Phạm 

Thương 
Giáo viên  MN Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
  

20 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  



21 Vũ Thị Huyền Giáo viên  MN Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

22 Đào Thị Sơn 
Hiệu 

trưởng  
 MN Đức Chính 

     

2,340,000  
LĐQL 

23 Phạm Thị Luyến 
Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Đức Chính 

     

2,340,000  
LĐQL 

24 Nguyễn Thị Đước 
Phó Hiệu 

trưởng  
 MN Đức Chính 

     

2,340,000  
LĐQL 

25 Trần Thị Uyên Giáo viên  MN Đức Chính 
     

2,340,000  
  

26 
Trần Thị Lan 

Giáo viên  MN Đức Chính 
     

2,340,000  
  

27 
Nguyễn Thị Sen 

Giáo viên  MN Đức Chính 
     

2,340,000  
  

28 
Nguyễn Thị Hường 

Giáo viên  MN Đức Chính 
     

2,340,000  
  

29 Phạm Thị Hương 
Hiệu 

trưởng  
 TH Cẩm Văn 

     

2,340,000  
LĐQL 

30 Đặng Tiến Đà 
Phó Hiệu 

trưởng  
 TH Cẩm Văn 

     

2,340,000  
LĐQL 

31 Ngô Thị Trang Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

32 Lê Thị Anh Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

33 Mạc Thị Yến Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

34 Nguyễn Bá Thuần Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

35 Nguyễn Văn Soái Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

36 Phạm Thị Oanh Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

37 Phạm Thị Trang Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

38 Hoàng Thị Mạnh Giáo viên  TH Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

39 Cao Sơn Hà 
Hiệu 

trưởng  
 TH Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
LĐQL 

40 Nguyễn Thành Ba 
Phó Hiệu 

trưởng  
 TH Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
LĐQL 

41 Vũ Thị Thảo Giáo viên  TH Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

42 Vũ Thị Thanh Tâm Giáo viên  TH Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

43 Nguyễn Nga Sơn Giáo viên  TH Cẩm Vũ 2,340,000    

44 Bùi Thị Chiến Giáo viên  TH Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  



45 Nguyễn Thị Trang Giáo viên  TH Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

46 Phạm Lan Phương 
NV thư 

viện 
 TH Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
  

47 Vũ Thị Thiết Giáo viên  TH Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

48 Hoàng Văn Hương 
Hiệu 

trưởng  
 TH Đức Chính 

     

2,340,000  
LĐQL 

49 Nguyễn Thị Hiền 
Phó Hiệu 

trưởng  
 TH Đức Chính 

     

2,340,000  
LĐQL 

50 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

51 Nguyễn Thị Quế Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

52 Vũ Thị Chiến Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

53 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
Giáo viên  TH Đức Chính 

     

2,340,000  
  

54 Ngô Phương Thảo Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

55 Đào Thị Tuyết Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

56 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên  TH Đức Chính 
     

2,340,000  
  

57 Bùi Thị Phượng Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

58 Nguyễn Thị Huế Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

59 Phạm Duy Kiểm Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

60 Nguyễn Thị Đương Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

61 Phạm Thanh An Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

62 Nguyễn Thị Định Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

63 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

64 Lương Thị Đoan Giáo viên  THCS Cẩm Văn 
     

2,340,000  
  

65 
Phạm Thị Thanh 

Loan 
Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 

     

2,340,000  
  

66 Nguyễn Văn Lực Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

67 Ngô Thị Thảo Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

68 Nguyễn Thị Thắm Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  



69 Nguyễn Thị Thu Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

70 Nguyễn Thị Ly Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

71 Phan Công Bình Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

72 Nguyễn Văn Nam Giáo viên  THCS Cẩm Vũ 
     

2,340,000  
  

73 Trần Thị Bích Trà 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

74 Đặng Thị Oanh 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

75 Trần Quang Triều 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

76 Đoàn Văn Thành 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

77 Vũ Thị Mai 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

78 Vũ Yến Nhi 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

79 Phạm Thị Huyền 
Giáo viên 

 THCS Đức Chính 
     

2,340,000  
  

  

Tổng khen thưởng: 79 giáo viên 

  

  184,860,000    
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